
PHỤ LỤC   

Danh mục văn bản tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác trẻ em  

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SLĐTBXH ngày 03/7/2024 của Sở Lao động - TB&XH) 

 

STT 
Số ký hiện, tên  

loại văn bản 

Ngày ban 

hành 

 văn bản 

Nội dung 

 

I Văn bản tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành  

 1 
Kế hoạch số 

240-KH/TU 
22/3/2024 

Triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 

của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc  

II 

 

Văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành 

   

1 

Công văn số 

716/UBND-

KGVX 

 

20/01/2023 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán 

Quý mão năm 2023  

2 
Kế hoạch số 

100/KH-UBND  
27/3/2023 

Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả thực 

hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em  

3 
Kế hoạch số 

115/KH-UBND 
05/4/2023 Thực hiện công tác trẻ em năm 2023 

 

4 
Kế hoạch số 

154/KH-UBND 
09/5/2023 Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2023 

 

5 

Công văn số 

1454/UBND-

KGVX  

05/5/2023 
Thuận chủ trương tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, 

tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2023 
 

6 

Quyết định số 

1100/QĐ-

UBND  

04/7/2023 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hàng động vì 

trẻ em tỉnh Bình Phước 
 

7 
Kế hoạch số 

224/KH-UBND 
13/7/2023 Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Phước năm 2023 

 

8 

Công văn 

2696/UBND-

KGVX  

07/8/2023 
Thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
 

9 

Công văn số 

2696/UBND-

KGVX 

09/8/2023 
Thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
 

10 

Công văn số 

2611/UBND-

KGVX 

01/8/2023 
Về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ 

em mồ côi 
 



11 
Báo cáo số 

284/BC-UBND 
18/8/2023 

Tổng kết thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia về hợp tác song phương để 

loại trừ nạn mua bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn 

nhân bị buôn bán năm 2005 và Thỏa thuận về quy 

định chuẩn trong xác xịnh và hồi hương nạn nhân bị 

mua bán trở về năm 2009  

12 

Công văn số 

3344/UBND-

KGVX  

25/9/2023 
Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối 

nước trẻ em 
 

13 

Công văn số 

3281/UBND-

KGVX  

19/9/2023 

Tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Ủy ban 

quốc gia về trẻ em về việc bảo đảm môi trường sống 

an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em  

14 

Công văn số 

3249/UBND-

KGVX  

18/9/2023 Thuận chủ trương tổ chức các lớp tập huấn về công 

tác trẻ em  

15 

Công văn số  

3453/UBND-

KGVX 

02/10/2023 Bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng, chống tai 

nạn, thương tích cho trẻ em  

16 
Công văn số  

328/BC-UBND 
05/10/2023 

Sơ kết 03 năm thực hiện công ước ASEAN về 

phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và 

trẻ em (giai đoạn từ tháng 12/2020 đến nay)  

17 

Quyết định 

2072/QĐ-

UBND 

19/12/2023 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trẻ em, Người có 

công và Danh mục thủ tục hành chính được ủy quyền 

trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền quản lý 

và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

18 

Công văn số  

4792/UBND-

KGVX 

02/01/2024 

Tham mưu thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ 

LĐTBXH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 

trong toàn quốc  

19 
Kế hoạch số 

02/KH-UBND 
04/01/2024 

Thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần 

trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

20 
Kế hoạch số 

64/KH-UBND 
22/02/2024 Thực hiện công tác trẻ em năm 2024 

 

21 

Công văn 

516/UBND-

KGVX 

05/02/2024 
Thi hành chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, 

chống xâm hại trẻ em 
 

22 

Công văn 

số136/UBND-

KGVX 

11/01/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và nhiệm vụ 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 

địa phương liên quan đến trẻ em  



23 

Công văn số 

183/UBND-

KGVX 

16/01/2024 

Triển khai kiến nghị tại Báo cáo sơ kết 03 năm triển 

khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực, xâm, hại trẻ em giai đoạn 2020-2025  

24 

Công văn số 

136/UBND-

KGVX 

12/01/2024 

Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và nhiệm vụ 

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 

địa phương liên quan đến trẻ em  

25 
Tờ trình số 

140/TTr-UBND 
28/02/2024 

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản triển khai Chỉ 

thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị 

về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc  

26 
Quyết định 

411/QĐ-UBND 
14/3/2024 

Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo chương trình hành 

động vì trẻ em tỉnh Bình Phước  

27 
Kế hoạch số 

108/KH-UBND 
26/3/2024 

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thực hiện công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước năm 2024  

28 Kết luận 

110/TB-UBND 10/4/2024 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết 

Minh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình hành 

động vì trẻ em tỉnh Bình Phước, ngày 02/4/2024  

29 
Công văn 

1465/UBND-

KGVX 22/4/2024 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ 

em năm 2024  

30 
Kế hoạch 

165/KH-UBND 08/5/2024 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024  

31 
Quyết định 

777/QĐ-UBND 09/5/2024 

Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước  

32 

Kế hoạch 

174/KH-UBND 20/5/2024 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 

22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về 

tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc  

33 Quyết định 

1626/VPUBND-

KSTTHC 19/6/2024 

Công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện 

tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; và đăng ký khai 

tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, 

tử tuất.  
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